
TT HỌ TÊN MÔN
Rèn luyện năng lực giáo dục

(Chủ nhiệm)

Rèn luyện năng lực dạy học

(Chuyên môn)
Ghi chú

1 NGUYỄN VĂN TƢỜNG VI Sinh học Trà Phan Hiếu - B10

0905066524

Trà Phan Hiếu - B10

2 PHẠM HOÀNG YẾN Hóa học La Thanh Ngà - B7

0904360090

La Thanh Ngà - B7

3 NGUYỄN THÀNH PHÁT Hóa học Phan Thị Ngọc Lành - C4

0369386538

Phan Thị Ngọc Lành - C4

4 NGUYỄN KIỀU TRUNG TÍNH Tin học Trần Bảo Quân - C13

0986973094

Trần Bảo Quân - C13

5 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Tiếng Anh Trƣơng Thị Nhân - B6

0919400054

Trƣơng Thị Nhân - B6

6 ĐẶNG NGỌC THIỆN Tiếng Anh Huỳnh Kim Phƣợng - B3

0903357595

Huỳnh Kim Phƣợng - B3

7 BÙI MINH TRUNG Tiếng Anh Võ Văn Minh - B4

0908786615

Võ Văn Minh - B4

8 PHẠM THỊ NHƢ Ý Tiếng Anh Mai Thị Lan Hƣơng - B8

0902335073

Đỗ Thị Bình Minh - B8

0929363165

9 NGUYỄN ĐÌNH MAI THI Tiếng Anh Lê Trúc Hƣng - C5

0908599207

Trƣơng Thị Nhân - C5

0919400054

10 NGUYỄN ĐẶNG HẠNH THI Tiếng Anh Hà Huy Thuận - C15

0909494536

Lý Thị Bé - C15

0988535963

11 TRẦN CAO HẠ NGUYÊN Địa lí Đỗ Thị Thanh Thƣơng - C11

0987855198

Đỗ Thị Thanh Thƣơng - C11

12 PHẠM TẤN DƢƠNG Địa lí Nguyễn Thị Hƣờng - B14

0933761159

Nguyễn Thị Hƣờng - B14

13 ĐINH THỊ THÚY HỒNG Lịch sử Mai Thị Lan Hƣơng - B8

0902335073

Mai Thị Lan Hƣơng - B8
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14 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU Lịch sử Lê Trúc Hƣng - C5

0908599207

Lê Trúc Hƣng - C5

15 TRẦN THỊ THU HIỀN Ngữ văn Lê Thị Hải - B5

0979486703

Lê Thị Hải - B5

16 NGUYỄN NGỌC HUỆ Ngữ văn Nguyễn Thị Bích Thùy - B2 

0976578113

Nguyễn Thị Bích Thùy - B2 

17 HỒ PHAN MINH TÚ Ngữ văn Phan Thị Hiếu - B9

0975217654

Phan Thị Hiếu - B9

18 TRẦN QUAN THOẠI Ngữ văn Bùi Lê Huy Phƣơng - C14

0983980205

Bùi Lê Huy Phƣơng - C14

19 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Ngữ văn Phan Thị Thủy - C8

0972175105

Phan Thị Thủy - C8

20 THÁI HOÀNG MINH Toán học Lê Bùi Thủy - B11

0919083637

Lê Bùi Thủy - B11

21 ĐỖ MINH GIANG Toán học Hà Huy Thuận - C15

0909494536

Hà Huy Thuận - C15

22 TRƢƠNG LINH HẬU Toán học Bùi Minh Sang - B15

0937625465

Bùi Minh Sang - B15

23 VŨ TUẤN THÀNH Toán học Nguyễn Thị Hƣờng - B14

0933761159

Bùi Minh Sang - B15

0937625465

24 LÂM KIỀU MỸ GDTC Phan Thị Hiếu - B9

0975217654

Phạm Thị Kim Chăm - B9

0933543700

25 TRẦN MINH LONG GDTC Lê Thị Hải - B5

0979486703

Đinh Thị Huyền - B5

0938845889

26 NGUYỄN THỊ NINH THUẬN GDTC Trƣơng Thị Nhân - B6

0919400054

Nguyễn Văn Hùng - B6

0988953865

27 PHẠM TẤN THỊNH Vật lí Lê Bùi Thủy - B11

0919083637

Nguyễn Tƣờng Vy - B11

0774661981

28 VÕ QUANG HUY Vật lí Đỗ Thị Thanh Thƣơng - C11

0987855198

Trƣơng Công Thạnh - C11

0993545082

29 TRẦN TRUNG KIÊN Vật lí La Thanh Ngà - B7

0904360090

Nguyễn Tƣờng Vy - B7

0774661981



30 Trƣơng Chí Hiếu Vật lí Huỳnh Kim Phƣợng - B3

0903357595

Nguyễn Thanh Trâm - B3

0937845596

31 TRẦN THỊ HUỲNH NHƢ GDCD Trần Bảo Quân - C13

0986973094

Nguyễn Thị Thanh Trà - C13

0988611660

32 NGUYỄN THỊ SA GDCD Phan Thị Ngọc Lành - C4

0369386538

Trần Thị Nhƣ Quỳnh - C4

0347478947


